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Đề bài:  

A.​TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm ): Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Câu 1: Thông Tin là gì? 

A.​Các số, văn bản, hình ảnh, âm thanh…. 

B.​Vật chứa dữ liệu 

C.​Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và chính bản thân 
mình 

Câu 2: Lựa chọn phát biểu đúng? 

A.Thông tin chỉ được biểu diễn bằng văn bản nhờ các chữ cái 

B. Thông tin không thể được biểu diễn bằng các con số 

C. Thông tin có thể được biểu diễn chỉ bằng hai kí hiệu 0 và 1 

D. Thông tin luôn được biểu diễn bằng hai kí hiệu 0 và 1 

Câu 3: Đơn vị nhỏ nhất dùng để đo dung lượng thông tin là 

A.​Unit​ ​ B. Byte​ ​ C. Bit​​ ​ D. 1 

Câu 4: Con người dùng những giác quan nào để thu nhận thông tin? 

A.​Thính giác​ ​ B. Khứu giác​ ​ ​ C. Vị giác 

D.Xúc giác​ ​ ​ E. Thị giác​ ​ ​ ​ F. Cả A,B,C,D,E  

Câu 5: Theo em, hiện nay Internet có vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy xã hội phát triển 

​ A. Không đáng kể​ ​ B. Bình thường​ ​ ​ C. Quan trọng 

Câu 6: Ưu điểm của việc sử dụng máy ính là gì? 

​ A. Tốc độ cao, chi phí thấp​ ​  



B. Thu nhận được tất cả các thông tin, không mệt mỏi 

C. Tốc độ các , không mệt mỏi 

D. Chính xác, chi phí thấp 

Câu 7: Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì? 

​ A. Thu nhận thông tin​ ​ ​ ​ B. Hiển thị thông tin 

​ C. lưu trữ thông tin​ ​ ​ ​ D. Xử lí thông tin 

Câu 8: Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì? 

A.​Biểu diễn các số​ ​ ​ ​ B. Biểu diễn văn bản 

C. Biểu diễn hình ảnh, âm thanh​ D. Biểu diễn số, văn bản, hình ảnh, âm thanh 

 

B. TỰ LUẬN ( 6 điểm ): 

Câu 6: ( 4 điểm) Nêu đặc điểm của Internet 

Câu 7: (2 điểm) Nêu các hoạt động xử lí thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN 

I.​ Trắc nghiệm 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

Đáp án C C C F C C C D 

Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

II.​ Tự luận 

Câu 6: (4 điểm) đặc điểm của internet là: 

-​ Tính toàn cầu 

-​ Tính tương tác 

-​ Tính dễ tiếp cận 

-​ Tính không chủ sở hữu 

-​ Tính cập nhật 

-​ Tính lưu trữ 

-​ Tính đa dạng 

-​ Tính ẩn danh 

Câu 7 ( 2 đ) Các hoạt động xử lí thông tin là:  

-​ Thu nhận thông tin 

-​ Lưu trữ thông tin 

-​ Xử lí thông tin 

-​ Truyền thông tin 
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